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KẾ HOẠCH 

Sử dụng vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn huyện Kon Rẫy năm 2023 

 

Thực hiện Kế hoạch số 2064/KH-UBND ngày 03/7/2023 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh tỉnh Kon Tum về việc sử dụng vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh 

Kon Tum năm 2023; theo kết quả đánh giá tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 

giai đoạn 2021-20221. 

 Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch sử dụng vắc xin phòng COVID-

19 trên địa bàn huyện Kon Rẫy năm 2023, cụ thể như sau: 

I. MỤC TIÊU: Phòng, chống dịch chủ động bằng việc tiêm vắc xin phòng 

COVID-19 cho các trường hợp thuộc diện tiêm chủng theo hướng dẫn của Bộ Y tế 

và đảm bảo kịp thời và an toàn tiêm chủng. 

II. NGUYÊN TẮC, PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG, HÌNH THỨC, LOẠI VẮC 

XIN 

1. Nguyên tắc: (1) Vắc xin phòng COVID-19 được tiêm miễn phí. (2) Sử 

dụng đồng thời tất cả các loại vắc xin đủ điều kiện theo hướng dẫn của Bộ Y tế để 

tăng độ bao phủ vắc xin cho người dân. (3) Trẻ em và người lớn có chỉ định tiêm 

chủng sẽ được tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế 

và hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất đã đăng ký với Bộ Y tế. (4) Trong trường 

hợp cần thiết, huy động tối đa các lực lượng tham gia tiêm chủng, bao gồm các cơ 

sở trong và ngoài ngành Y tế, lực lượng công an, quân đội, các ban ngành đoàn 

thể. (5) Đảm bảo việc sử dụng vắc xin an toàn và hiệu quả. 

2. Phạm vi: Triển khai trên toàn huyện. 

3. Đối tượng tiêm 

- Người từ 18 tuổi trở lên: Người thuộc đối tượng, chưa tiêm các mũi nhắc lại; 

người đến lịch tiêm trong năm 2023 (người từ 17 lên 18 tuổi). 

- Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Người chưa tiêm đủ 3 mũi; người đến lịch 

tiêm trong năm 2023 (người từ 11 lên 12 tuổi). 

- Người từ 5 đến dưới 12 tuổi: Người có nhu cầu tiêm mũi cơ bản. 

- Đối với trẻ dưới 5 tuổi và tiêm các mũi tiếp cho các nhóm đối tượng từ 5 

tuổi trở lên: Việc triển khai tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 liều cơ bản cho 

trẻ dưới 5 tuổi và tiêm các mũi tiếp cho các nhóm đối tượng từ 5 tuổi trở lên sẽ 

được thực hiện khi có hướng dẫn từ Bộ Y tế. 

                                                           
1 Phụ lục gửi kèm. 
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4. Hình thức triển khai: Tiêm chủng chiến dịch/hoặc có thể lồng ghép với 

hoạt động tiêm chủng thường xuyên phù hợp với thực tế triển khai tại địa phương. 

Tiêm chủng miễn phí. 

5. Nguồn, loại vắc xin: Nguồn vắc xin do Bộ Y tế cung ứng. Sử dụng vắc xin 

đã được Bộ Y tế cấp phép sử dụng, có chỉ định tiêm theo lứa tuổi. 

III. NHU CẦU VẮC XIN ĐẾN CUỐI NĂM 2023 

TT Đối tượng 

Nhu 

cầu vắc 

xin 

(liều) 

Số vắc 

xin đã 

cấp từ 

đầu 

năm 

2023 

(liều) 

Số vắc 

xin 

hiện 

còn 

(liều) 

Nhu cầu 

cần bổ 

sung 

(liều) 

1 Người từ 18 tuổi trở lên 740 440 00 300 

2 Người từ 12 đến dưới 18 tuổi 150 00 00 150 

3 Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi 380 240 00 140 

Tổng cộng 1.270 680 00 590 

IV. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 

1. Cung ứng vắc xin: Vắc xin được Bộ Y tế cung ứng theo từng đợt. Tùy 

thuộc vào tình hình cung ứng các loại vắc xin, Sở Y tế có kế hoạch tổ chức tiêm 

chủng, điều phối sử dụng vắc xin đảm bảo an toàn, hiệu quả. 

2. Tiếp nhận, vận chuyển và phân bổ vắc xin 

- Vắc xin và vật tư tiêm chủng được Bộ Y tế chịu trách nhiệm kiểm soát đầu 

vào, đảm bảo đạt chất lượng, bảo quản theo quy định, phân bổ và vận chuyển cung 

ứng vắc xin cho tỉnh theo từng đợt, giao tại kho của tỉnh (Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh). 

- Tại địa phương: Việc tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản, phân phối vắc xin 

phòng COVID-19 phải tuân thủ theo các quy định hiện hành, đảm bảo vắc xin đến 

được điểm tiêm sớm nhất, chất lượng nhất. 

3. Tổ chức tiêm chủng 

- Tổ chức tiêm chủng theo quy định tại Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 

01/7/2016 của Chính phủ Quy định về hoạt động tiêm chủng, Quyết định số 

3588/QĐ-BYT ngày 26/7/2022 của Bộ Y tế về Hướng dẫn tổ chức buổi tiêm 

chủng vắc xin phòng COVID-19, Văn bản số 2213/BYT-DP ngày 29/4/2022 của 

Bộ Y tế về việc Dừng áp dụng khai báo y tế nội địa và các hướng dẫn cập nhật của 

Bộ Y tế. 

- Sử dụng hệ thống tiêm chủng sẵn có, các cơ sở khám chữa bệnh và các cơ 

sở đủ điều kiện tiêm chủng để triển khai tiêm chủng cho cộng đồng. 
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- Trong trường hợp cần đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng thì bố trí các cụm điểm 

tiêm chủng lưu động tại các trường học, nhà văn hoá, địa điểm phù hợp,... để tiêm 

cho nhiều đối tượng cùng thời điểm và bố trí tổ tiêm lưu động để tiêm chủng tại 

nhà khi cần thiết. 

4. Đảm bảo an toàn tiêm chủng 

- Thực hiện khám sàng lọc trước tiêm theo hướng dẫn tại Quyết định số 

5785/QĐ-BYT ngày 21/12/2021 của Bộ Y tế về hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc 

trước tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 dành cho người từ 18 tuổi trở lên, 

Quyết định số 1575/QĐ-BYT ngày 27/3/2023 của Bộ Y tế về hướng dẫn khám 

sàng lọc trước tiêm chủng đối với trẻ em và theo dõi, xử trí sự cố bất lợi sau tiêm 

chủng theo các hướng dẫn cập nhật của Bộ Y tế. 

- Trung tâm Y tế huyện tổ chức các Đội cấp cứu tại điểm tiêm của đơn vị 

mình và hỗ trợ cho các điểm tiêm chủng tuyến xã, đặc biệt là các xã ở các vùng đi 

lại khó khăn, ít nhất 01 Đội cấp cứu lưu động tại mỗi cụm 3-4 điểm tiêm chủng. 

Đồng thời, dự phòng cơ số giường bệnh hồi sức tích cực nhất định để sẵn sàng xử 

trí các trường hợp tai biến nặng trong suốt thời gian triển khai tiêm chủng COVID-

19. 

- Các cơ sở tiêm chủng của Trung tâm Y tế huyện, Trạm Y tế các xã, thị trấn 

phải bố trí trang thiết bị, phương tiện xử trí cấp cứu tại chỗ và phương án cụ thể để 

hỗ trợ cấp cứu trong trường hợp cần thiết. 

- Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại các điểm tiêm chủng. 

5. Ứng dụng công nghệ thông tin quản lý tiêm chủng: Tiếp tục sử dụng 

Nền tảng quản lý tiêm chủng COVID-19 để triển khai tiêm chủng và cập nhật 

thông tin tiêm chủng lên Hệ thống. 

6. Truyền thông về triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 

- Truyền thông vận động người dân ủng hộ công tác tiêm chủng vắc xin 

phòng COVID-19; khuyến khích người dân tích cực, chủ động tham gia tiêm vắc 

xin đầy đủ, đúng lịch, đúng đối tượng theo khuyến cáo của ngành Y tế. 

- Truyền thông về công tác cung ứng vắc xin phòng COVID-19, đảm bảo an 

toàn tiêm chủng, ứng dụng công nghệ thông tin quản lý tiêm chủng; sự phối hợp 

giữa các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, tổ chức... trong triển khai tiêm 

chủng tại các địa phương. 

- Xây dựng các câu chuyện, các sự kiện liên quan đến truyền thông vận động 

người dân tham gia tiêm chủng để tăng cường truyền thông đến các nhóm đối 

tượng đích. 

7. Quản lý bơm kim tiêm và rác thải y tế sau tiêm chủng 

- Việc quản lý chất thải y tế phát sinh từ hoạt động tiêm chủng COVID-19 

được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021 

của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên 

cơ sở y tế; Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ 
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Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ 

môi trường và Quyết định số 40/2022/QĐ-UBND ngày 09/12/2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Quy định việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn y tế trên 

địa bàn huyện. 

- Các cơ sở tiêm chủng có phương án thu gom và xử lý bơm kim tiêm, rác 

thải y tế tại điểm tiêm theo quy định. Lọ vắc xin sau khi sử dụng phải được hủy bỏ 

và ghi chép, báo cáo. Vắc xin phòng COVID-19 phải hủy do không đảm bảo điều 

kiện bao gồm vắc xin hết hạn dùng thực hiện theo quy định. 

8. Theo dõi, giám sát và báo cáo: Theo dõi, giám sát các hoạt động tiêm vắc 

xin phòng COVID-19; chỉ đạo đôn đốc việc đảm bảo tiến độ tiêm chủng và đảm 

bảo chất lượng vắc xin. Báo cáo kết quả tiêm chủng định kỳ và báo cáo sự cố bất 

lợi sau tiêm chủng theo quy định 

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Kinh phí Trung ương: Cung ứng vắc xin, vật tư tiêm chủng (bơm kim 

tiêm, hộp an toàn), không bao gồm bông y tế, cồn y tế. Vận chuyển vắc xin đến 

kho của tỉnh, tập huấn cho tuyến tỉnh. Chi phí bồi thường cho một số trường hợp tử 

vong theo Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ. 

2. Nguồn kinh phí địa phương:  

Kinh phí thực hiện được dự toán chi sự nghiệp y tế năm 2023 do Sở Y tế giao 

cho Trung tâm Y tế huyện. Trường hợp Trung tâm Y tế huyện không đủ khả năng 

để thực hiện (sau khi đã cân đối trong phạm vi dự toán chi sự nghiệp y tế giao năm 

2023 do Sở Y tế giao cho Trung tâm Y tế huyện). Kinh phí hỗ trợ từ nguồn dự phòng 

của ngân sách địa phương (huyện, cấp xã) Theo quy định hiện hành. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Trung tâm Y tế huyện 

- Chủ động xây dựng Kế hoạch chi tiết triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc 

xin phòng COVID-19 theo tiến độ phân bổ vắc xin của Bộ Y tế, đảm bảo đạt mục 

tiêu đề ra, tổ chức tiêm chủng kịp thời, không được để lãng phí bất kỳ nguồn vắc 

xin nào. Chủ động liên hệ với Sở Y tế (qua Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh) để 

đề xuất nhu cầu vắc xin, vật tư liên quan tiêm chủng, tài liệu truyền thông, thực 

hiện tiếp nhận, bảo quản, phân phối đúng theo quy định. 

- Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện tổ chức kiểm tra, giám sát thực hiện 

(trong trường hợp cần thiết). Thực hiện công tác thống kê, báo cáo theo quy định. 

- Hướng dẫn Trạm Y tế các xã, Phòng Khám đa khoa khu vực Đăk Rve xây 

dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện bảo đảm các mục tiêu đề ra. 

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch: Phối hợp với Trung tâm Y tế huyện tham 

mưu Ủy ban nhân dân huyện cân đối hỗ trợ kinh phí khi có nhu cầu cần thiết. 

3. Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện: Phối hợp với Trung tâm Y 

tế huyện tổ chức triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho các đối tượng thuộc 
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diện quản lý; quản lý đối tượng tiêm chủng, hộ chiếu vắc xin trên các nền tảng 

công nghệ thông tin. 

4. Phòng Văn hóa - Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thể thao, Du lịch và 

Truyền thông huyện: Phối hợp với Trung tâm Y tế huyện chỉ đạo và hướng dẫn 

đẩy mạnh thực hiện tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của hoạt 

động tiêm vắc xin phòng COVID-19 để các đối tượng trong diện tiêm chủng hiểu 

rõ và tích cực tham gia. 

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức đoàn 

thể chính trị - xã hội huyện: Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp và tham gia 

tích cực với Trung tâm Y tế huyện trong việc triển khai thực hiện hoạt động tiêm 

vắc xin phòng COVID-19 cho người dân trên địa bàn huyện năm 2023. 

6. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Trên cơ sở Kế hoạch này, chỉ đạo xây dựng Kế hoạch thực hiện cụ thể, sát 

với tình hình thực tế của tại địa phương mình; thực hiện Kế hoạch sử dụng vắc xin 

phòng COVID-19 đảm bảo an toàn, hiệu quả. Ưu tiên nguồn lực, hỗ trợ kinh phí 

địa phương cho một số hoạt động thực hiện triển khai hoạt động tiêm vắc xin 

phòng COVID-19 cho người dân trên địa bàn. 

- Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc triển khai tiêm chủng trên địa bàn, 

không để tình trạng vắc xin hết hạn sử dụng, gây lãng phí. 

- Chỉ đạo các ban, ngành, cơ quan, đơn vị của địa phương và huy động cộng 

đồng phối hợp chặt chẽ với Trạm Y tế2 triển khai thực hiện tốt các hoạt động tiêm 

vắc xin phòng COVID-19, thông tin đến người dân biết và đi tiêm chủng đúng 

lịch, đủ mũi. 

Trên đây là Kế hoạch sử dụng vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn huyện 

Kon Rẫy năm 2023./. 

Nơi nhận: 
- Sở Y tế tỉnh (b/c); 

- Thường trực Huyện ủy (b/c); 

- Thường trực HĐND huyện (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện (đ/b); 

- Ủy ban Mặt trận TQVN huyện; 

- Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị thuộc huyện; 

- Các tổ chức chính trị - xã hội huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Đinh Thị Hồng Thu 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Đối với thị trấn là Phòng Khám đa khoa khu vực Đăk RVe. 
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PHỤ LỤC 

Kết quả tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn huyện Kon Rẫy 

giai đoạn 2021-2022 
(Kèm theo Kế hoạch số:     /KH-UBND ngày      tháng 7 năm 2023 

 của Ủy ban nhân dân huyện Kon Rẫy) 

 

1. Tình hình tiếp nhận, sử dụng vắc xin, vật tư tiêm chủng vắc xin phòng 

COVID-19 

a. Tình hình tiếp nhận, sử dụng vắc xin phòng COVID-19: 

 

Loại vắc 

xin 

 

Năm 2021 Năm 2022 

Số vắc 

xin đã 

nhận 

trong 

năm 

(liều) 

Số vắc 

xin đã 

cấp 

trong 

năm 

(liều) 

Số hủy/ 

hết hạn 

(nếu có) 

Số tồn 

đến 

31/12 

(liều) 

Số vắc 

xin đã 

nhận 

trong 

năm 

(liều) 

Số vắc 

xin đã 

cấp trong 

năm 

(liều) 

Số 

hủy/ 

hết 

hạn 

(nếu 

có) 

Số tồn 

đến 

31/12 

(liều) 

 

AstraZeneca  8.580 8.580 0 0 3.040 3.040 0 0 

Comirnaty 

(Pfizer)  

11.508 11.508 0 0 29.856 29.856 00 0 

Moderna  224 224 0 0 9.398 9.398 0 0 

Verocell 

(Sinopharm)  

16.930 16.930 0 0 3.300 2.200 0 1.100 

Abdala 2.240 2.220 00 20 1.270 1.290 0 0 

b. Tình hình tiếp nhận, sử dụng vật tư tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19: 

Vật tư 

Năm 2021 Năm 2022 

Nhận 

trong 

năm 

Số cấp 

trong 

năm 

Số hủy/ 

hết hạn  

Số tồn 

đến 

31/12 

Nhận 

trong 

năm 

Số cấp 

trong 

năm 

Số hủy/ 

hết hạn  

Số tồn đến 

31/12 

BKT 0,3ml  3.770 3.770 0 0 200 200 0 0 

BKT 0,5ml  14.240 14.240 0 0 14.240 14.240 0 0 

BKT 1ml  20.950 20.950 0 0 20.950 20.450 0 500 

BKT 2ml  649 649 0 0 649 649 0 0 

BKT 3ml  0 0 0 0 0 0 0 0 

BKT 2/3ml  0 0 0 0 0 0 0 200 

BKT 5ml  886 886 0 0 886 886 0 0 

HAT 370 370 0 0 370 370 0 0 
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2. Kết quả tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 (tính đến 31/12/2022) 

- Kết quả tiêm chủng cho các nhóm tuổi theo từng loại vắc xin: 

 

Nhóm tuổi 
Tổng số mũi tiêm 

AstraZeneca Pfizer Moderna Vero Cell Abdala 

Từ 18 tuổi trở lên     0 0 

Nhóm từ 12-17 tuổi     0 0 

Nhóm từ 5-11 tuổi 0 5.049 5.049 0 0 

- Kết quả tiêm liều cơ bản vắc xin phòng COVID-19: 

Nhóm tuổi 
Số đối 

tượng 
Mũi 1 Mũi 2 

(Abdala) 

Mũi 3 

Mũi bổ 

sung 

Tỷ lệ 

tiêm đủ 

liều cơ 

bản (%) 

Từ 18 tuổi trở lên 17.262 17.262 17.254 750 8.434 96 

Nhóm từ 12-17 tuổi 3.306 3.306 3.306 0 0 100 

Nhóm từ 5-11 tuổi 5.049 5.049 5.049 0 0 100 

- Kết quả tiêm liều nhắc lại vắc xin phòng COVID-19: 

 

Nhóm tuổi 
Đối tượng tiêm 

mũi nhắc 1 

Số được tiêm 

mũi nhắc 1 

Đối tượng tiêm 

mũi nhắc 2 

Số được tiêm 

mũi nhắc 2 

Từ 18 tuổi trở lên 16.676 15.987 3.765 3.765 

Nhóm từ 12-17 tuổi 3.306 3.226 0 0 

 
* Số liệu theo báo cáo của Trung tâm Y tế huyện. 
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